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TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
Năm học 2023-2024
(Kèm theo biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa/Viện…. ngày …. tháng  … năm 2023)

	TT
	Tên Giáo trình/ Tài liệu giảng dạy
	Chủ biên/Tham gia
(Tên chủ biên in đậm)
	Hiệu đính
	Loại tài liệu
	Sử dụng cho Học phần 
	Mã học phần
	Số TC
	Đối tượng sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	GT
	TK
	CK
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Danh sách có: …. Giáo trình/Tài liệu giảng dạy.
	
Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Khoa/Viện
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2023
Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)












	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN NHẬN XÁC NHẬN PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN
(Phục vụ thẩm định tiêu chuẩn Chủ biên, tác giả tham gia biên soạn Giáo trình, Tài liệu giảng dạy 
theo Quy định số 1684/QĐ-ĐHHHVN ký ngày 19/9/2019)

1. Họ và tên giảng viên: 		
2. Ngày tháng năm sinh: …/…/….
3. Đơn vị công tác: 	
4. Trình độ đào tạo, chức danh khoa học: 	
5. Thâm niên đào tạo: 	
6. Kết quả xác nhận phân công giảng dạy đối với giảng viên
	Năm học
	Học kỳ
	Học phần được phân công giảng dạy
	Trình độ đào tạo 
(ĐH, ThS)
	Thuộc Bộ môn, Khoa
	Số giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp
	Ghi chú

	2018
-
2019
	HK Phụ
	
	
	
	
	

	
	HK I
	
	
	
	
	

	
	HK II
	
	
	
	
	

	2019
-
2020
	HK Phụ
	
	
	
	
	

	
	HK I
	
	
	
	
	

	
	HK II
	
	
	
	
	

	2020
-
2021
	HK Phụ
	
	
	
	
	

	
	HK I
	
	
	
	
	

	
	HK II
	
	
	
	
	

	2021
-
2022
	HK Phụ
	
	
	
	
	

	
	HK I
	
	
	
	
	

	
	HK II
	
	
	
	
	

	2022
-
2023
	HK Phụ
	
	
	
	
	

	
	HK I
	
	
	
	
	

	
	HK II
	
	
	
	
	




	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Hải Phòng, ngày…..tháng…..năm 2023
PHÒNG ĐÀO TẠO
XÁC NHẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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